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[bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Ngoại vụ báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, thành phố Hải Phòng luôn xác định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực là một trong những nội dung trọng tâm trong quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia. Việc tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh thuộc diện Thỏa thuận hợp tác không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho các địa phương đối tác mà còn là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa chính trị, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, tăng cường giao lưu nhân dân và nâng cao vị thế đối ngoại của thành phố Hải Phòng.
Để triển khai các thỏa thuận hợp tác hữu nghị, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh) đã ban hành Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND ngày 06/12/2024 quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (trước khi hợp nhất) ban hành Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 11/12/2024 về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo lưu học sinh tỉnh Viêng Chăn học dự bị tiếng Việt tại tỉnh Hải Dương. Việc triển khai các nghị quyết trong thời gian qua đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh học tập, sinh hoạt, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa địa phương với các đối tác của Lào và Campuchia.
Tuy nhiên, sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thực hiện hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương thành thành phố Hải Phòng mới, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và cơ chế tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh có sự thay đổi. Đồng thời, theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương trước khi hợp nhất chỉ tiếp tục được áp dụng trong phạm vi địa bàn cũ cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản thay thế. 
Vì vậy, việc rà soát, tổng kết quá trình thi hành pháp luật đối với chính sách hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia là cần thiết nhằm đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; làm cơ sở xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo thống nhất trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng sau hợp nhất, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức thực hiện các quy định pháp luật
Thời gian qua, thành phố Hải Phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương về quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia học tập tại Việt Nam; đồng thời tổ chức thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa thành phố với các địa phương của Lào, Campuchia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Trên cơ sở quy định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài chính và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, cơ sở đào tạo công lập và đơn vị liên quan phối hợp triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia thuộc diện Thỏa thuận hợp tác học tập trên địa bàn thành phố.
Các nội dung hỗ trợ được thực hiện tương đối toàn diện, bao gồm: hỗ trợ trang cấp ban đầu, sinh hoạt phí, học phí, chi phí đào tạo tiếng Việt, chi phí phòng ở ký túc xá, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, gia hạn thị thực và hỗ trợ nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, Lào, Campuchia. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt thiết yếu của lưu học sinh; tạo điều kiện để lưu học sinh ổn định cuộc sống, yên tâm học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố.
Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích; gắn trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ với hiệu quả quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh trong quá trình học tập tại thành phố Hải Phòng.
2. Tình hình thực hiện mức chi hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) đang học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Thành phố thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia theo các quy định của Trung ương và các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh). Trên cơ sở các mức hỗ trợ được quy định, các cơ sở đào tạo đã chủ động xây dựng dự toán kinh phí hằng năm để thực hiện các chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh, bao gồm: hỗ trợ trang cấp ban đầu, sinh hoạt phí, học phí, chi phí đào tạo tiếng Việt, chi phí phòng ở ký túc xá, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe, gia hạn thị thực, hỗ trợ lệ phí thi chứng chỉ tiếng Việt và các khoản hỗ trợ khác theo quy định.
Việc thực hiện các mức hỗ trợ nhìn chung bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của lưu học sinh trong suốt quá trình học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố. Các cơ sở đào tạo đã chủ động lồng ghép việc thực hiện chính sách hỗ trợ với công tác quản lý, đào tạo và chăm sóc lưu học sinh, tạo điều kiện để lưu học sinh ổn định cuộc sống, yên tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương của Lào, Campuchia.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng phát sinh một số khó khăn, vướng mắc do việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, dẫn đến trên địa bàn thành phố hiện đang đồng thời áp dụng các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ). Bên cạnh đó, phạm vi, đối tượng hỗ trợ và phương thức quy định giữa các nghị quyết còn có sự khác nhau nhất định; một số nội dung hỗ trợ chưa được quy định thống nhất, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện, bố trí kinh phí và áp dụng chính sách đối với lưu học sinh trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất.
3. Kết quả đạt được
Việc thi hành pháp luật về chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia trên địa bàn thành phố đã góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia; đồng thời triển khai có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương của Lào và Campuchia trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Chính sách hỗ trợ đã tạo điều kiện để lưu học sinh ổn định học tập, sinh hoạt, nâng cao chất lượng đào tạo và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương đối tác.
Cơ chế quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo từng bước đi vào nền nếp; việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo và đơn vị liên quan trong việc tiếp nhận, đào tạo, quản lý và hỗ trợ lưu học sinh ngày càng được nâng cao.
Thông qua việc thực hiện chính sách hỗ trợ, các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố đã tích lũy kinh nghiệm trong công tác tiếp nhận, quản lý và đào tạo lưu học sinh quốc tế; môi trường học tập, sinh hoạt của lưu học sinh từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng thân thiện, trách nhiệm và giàu truyền thống hợp tác với các địa phương của Lào và Campuchia.
4. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia trên địa bàn thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:
- Thứ nhất: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện đang đồng thời áp dụng Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng (cũ) và Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương (cũ). Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và một số nội dung hỗ trợ của hai nghị quyết chưa thống nhất, gây khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách trên phạm vi toàn thành phố. 
- Thứ hai: Trong quá trình thực hiện, một số nội dung hỗ trợ giữa các địa phương trước khi hợp nhất được quy định theo phương thức khác nhau; thành phố Hải Phòng quy định chi tiết từng khoản hỗ trợ, trong khi tỉnh Hải Dương thực hiện theo hình thức hỗ trợ gộp đối với một số khoản chi. Điều này ảnh hưởng nhất định đến việc áp dụng thống nhất chính sách, lập dự toán, phân bổ và thanh quyết toán kinh phí giữa các cơ sở đào tạo. 
- Thứ ba: Chính sách hỗ trợ hiện hành được xây dựng trên cơ sở điều kiện của từng địa phương trước khi hợp nhất, trong khi quy mô địa giới hành chính, đối tượng áp dụng và yêu cầu quản lý nhà nước của thành phố Hải Phòng sau hợp nhất đã có nhiều thay đổi. Do đó, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp và yêu cầu thực tiễn của công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong giai đoạn mới. 
Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống văn bản pháp luật của Trung ương và địa phương có sự thay đổi, đặc biệt sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh; các quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo của thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương (trước khi hợp nhất) chưa được thống nhất, thay thế bằng một văn bản quy phạm pháp luật áp dụng chung trên phạm vi toàn thành phố; trong khi yêu cầu về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế và đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương của Lào, Campuchia ngày càng cao.
III. ĐÁNH GIÁ TÍNH THỐNG NHẤT, PHÙ HỢP CỦA HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
Chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo đều thống nhất mục tiêu tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Lào, Campuchia; đồng thời góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương đối tác trong giai đoạn mới. Các quy định của Trung ương, đặc biệt là Nghị định số 117/2017/NĐ-CP ngày 19/10/2017 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động đối ngoại; Thông tư số 75/2023/TT-BTC ngày 28/12/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia học tập tại Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đã hình thành khung pháp lý quan trọng về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia.
Tuy nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, các quy định về chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia trên địa bàn thành phố hiện đang được thực hiện theo các nghị quyết đã ban hành trước khi hợp nhất, gồm Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng và Nghị quyết số 114/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương. Một số nội dung hỗ trợ, phạm vi áp dụng và phương thức thực hiện giữa các nghị quyết chưa hoàn toàn thống nhất; chưa có văn bản quy phạm pháp luật mới quy định chính sách hỗ trợ áp dụng chung trên phạm vi toàn thành phố Hải Phòng sau hợp nhất.
Bên cạnh đó, việc kế thừa, sửa đổi, thay thế các nghị quyết cũ chưa được thực hiện kịp thời có thể dẫn đến khó khăn trong áp dụng chính sách, nhất là trong việc xác định đối tượng hỗ trợ, nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố. Điều này ảnh hưởng đến yêu cầu bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách sau khi thành phố Hải Phòng thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Do vậy, việc ban hành Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia diện Thỏa thuận hợp tác học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật từ Trung ương đến địa phương; đồng thời cụ thể hóa phù hợp với điều kiện thực tiễn, khả năng cân đối ngân sách, yêu cầu quản lý nhà nước và nhiệm vụ đối ngoại của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn mới.
IV. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ NHU CẦU ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT
Việc xây dựng và ban hành Nghị quyết mới quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng sẽ tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, rõ ràng cho việc tổ chức thực hiện, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo trên phạm vi toàn thành phố. Nghị quyết góp phần khắc phục những bất cập của các quy định hiện hành sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, bảo đảm chính sách hỗ trợ được thực hiện thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước và nhiệm vụ đối ngoại của thành phố trong giai đoạn mới.
- Về tác động đối với cơ quan, đơn vị: Nghị quyết giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở đào tạo và đơn vị liên quan chủ động hơn trong việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận, đào tạo và quản lý lưu học sinh; bố trí, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ; hạn chế những khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định hiện hành; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chính sách theo hướng công khai, minh bạch và hiệu quả. 
- Về tác động đối với lưu học sinh và các cơ sở đào tạo: Nghị quyết tạo điều kiện bảo đảm các chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào, Campuchia được thực hiện đầy đủ, thống nhất, góp phần giúp lưu học sinh ổn định học tập, sinh hoạt và hoàn thành chương trình đào tạo. Đồng thời, tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đào tạo, quản lý lưu học sinh, nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 
- Về tác động đối với xã hội và ngân sách: Nghị quyết không làm phát sinh thủ tục hành chính mới, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; việc thực hiện chính sách được kế thừa trên cơ sở các chính sách đang áp dụng tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương trước khi hợp nhất, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố và sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. 
Từ những phân tích trên cho thấy, nhu cầu điều chỉnh pháp luật thông qua việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng là cần thiết, nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, đồng thời tiếp tục thực hiện hiệu quả các cam kết hợp tác quốc tế và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương của Lào và Campuchia.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố:
- Trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng thay thế các nghị quyết đã ban hành trước đây không còn phù hợp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. 
- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết sau khi được ban hành; hướng dẫn cụ thể việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo theo đúng quy định của pháp luật. 
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo đối với lưu học sinh Lào, Campuchia, bảo đảm việc quản lý, sử dụng ngân sách đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời nâng cao chất lượng công tác quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh trong quá trình học tập tại thành phố Hải Phòng. 
- Định kỳ rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Trung ương, tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa thành phố Hải Phòng với các địa phương của Lào, Campuchia. 
Trên đây là Báo cáo tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ đào tạo cho lưu học sinh Lào, Campuchia (diện Thỏa thuận hợp tác) học tập tại các cơ sở đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sở Ngoại vụ kính báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố./.
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